	SỔ QUẢN LÝ DỤNG CỤ, VẬT TƯ, HÓA CHẤT, TRANG THIẾT BỊ, PHƯƠNG TIỆN KỸ THUẬT

	Đơn vị / Phòng TN-TH: …………….…………………………………… Địa điểm: …………………………………


	TT
	Tên loại DC, VT, HC, TTB, PTKT

và ký mã hiệu, thông số kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính
	Số lượng 
	Năm sử dụng
	Ngày nhận
	Tình trạng
	Biến động
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	Thanh lý, di chuyển
	Thời điểm
	Đơn vị nhận
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	PHÒNG HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ
	TRƯỞNG ĐƠN VỊ
	CÁN BỘ QUẢN LÝ PHÒNG TN-TH

	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên)
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